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1 0118468212 DOÃN HOÀNG ANH 02/08/2007 40.50    
24 0118459682 NGUYỄN ĐĂNG HUY 31/10/2007 40.00   

2 2654264334 LÊ HÀ ANH 31/08/2007 40.75    
25 0133077245 HOÀNG THANH HUYỀN 30/05/2007 40.75   

3 0133752875 LÊ HOÀNG ANH 05/11/2007 41.00    
26 0118467525 NGUYỄN PHÚ HƯNG 09/02/2007 40.25   

4 0143265758 NGUYỄN NGỌC ANH 03/01/2007 40.25    
27 0149106773 NGUYỄN NAM KHÁNH 13/12/2007 40.50   

5 0151398544 TRẦN MINH ANH 28/09/2007 41.25    
28 0118433589 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 17/01/2007 40.50   

6 0145123441 VŨ TÂM ANH 25/12/2007 40.00    
29 0144525152 HOÀNG LÊ MINH 15/09/2007 41.75   

7 0150281916 NGUYỄN NGỌC LAN CHI 12/04/2007 40.75    
30 0133089045 LÊ QUANG MINH 16/01/2007 40.00   

8 0150493944 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN 25/09/2007 41.50    
31 0133752974 NGÔ CÔNG MINH 17/08/2007 41.25   

9 0117110693 NGUYỄN VIẾT HOÀNG DUY 23/10/2007 40.25    
32 0118418991 NGUYỄN ANH MINH 04/11/2007 40.25   

10 0138292098 BÙI THÙY DƯƠNG 01/11/2007 40.50    
33 2417087566 ĐINH TRÀ MY 14/11/2007 40.75   

11 0133077175 LÊ TIẾN ĐẠT 23/11/2007 41.50    
34 0149107007 ĐÀO KIM NGÂN 21/12/2007 41.50   

12 0133147180 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 22/03/2007 39.75    
35 0137564529 PHẠM TRỌNG NGHĨA 22/05/2007 41.50   

13 0132941237 PHẠM XUÂN ĐẠT 19/09/2007 40.50    
36 0148595821 NGUYỄN MINH NHI 24/10/2007 40.25   

14 0130552388 PHÙNG TIẾN ĐẠT 07/08/2007 41.25    
37 0133753009 ĐỖ ĐỨC SƠN 23/08/2007 39.50   

15 0117175626 CHU MINH ĐỨC 15/09/2007 40.00    
38 0144525246 NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN 24/12/2007 39.75   

16 0117087254 ĐỖ HƯƠNG GIANG 22/01/2007 40.25    
39 0118443977 MAI TUẤN THÀNH 09/09/2007 41.50   

17 0145123770 ĐOÀN THỊ HẢO 13/02/2007 41.25    
40 0135640874 NGUYỄN BẢO TRÂM 29/08/2007 41.25   

18 0117087456 LÊ NGUYỄN MINH HIỀN 03/10/2007 41.00    
41 0145123472 NGUYỄN TUẤN TÚ 13/03/2007 40.25   

19 3431465584 NGUYỄN AN HIỆP 10/04/2007 40.00    
42 0132837996 LÊ CÔNG TUẤN 27/06/2007 41.00   

20 0132941277 LÊ TRUNG HIẾU 26/09/2007 39.50    
43 0131571612 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG 10/08/2007 40.75   

21 0118484012 NGUYỄN TRUNG HIẾU 07/09/2007 39.50    
44 0143549928 NGUYỄN VĂN QUANG TÙNG 29/06/2007 40.25   

22 0133077193 PHẠM ĐỨC HIẾU 31/12/2007 41.50    
45 0117068296 NGÔ THANH VÂN 20/08/2007 41.50   

23 0117110748 VŨ XUÂN HIẾU 16/06/2007 41.75    
46 0131571622 PHẠM CÔNG VINH 02/04/2007 39.75   
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